
SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
Chương: 414

Dự toán đã 
giao tại QĐ 
4950/QĐ-

UBND

Dự toán đề 
nghị điều 
chỉnh tăng 

(+)/giảm (-)

Dự toán sau 
điều chỉnh

Dự toán năm 
trước chuyển 

sang

Dự toán đề 
nghị điều 
chỉnh tăng 

(+)/giảm (-)

Dự toán 
sau điều 

chỉnh

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1 Số thu phí, lệ phí 4.400         4.400         1.202         898            2.100         -               -               -      

1.1 Lệ phí -             -             2                (2)               0
a Lệ phí trích lục bản sao hộ tịch -             -             2                (2)               0
1.2 Phí 4.400         4.400         1.200         900            2.100         -               -               -      

Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp 2.100         2.100         1.200         900            2.100         
Phí công chứng 2.300         2.300         

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 3.510         3.510         1.020         765            1.785         -               -               -      
2.1 Chi sự nghiệp kinh tế 1.725         1.725         -             
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.725         1.725         
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -             -             
2.2 Chi quản lý hành chính 1.785         1.785         1.020         765            1.785         -               -               -      
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.785         1.785         1.020         765            1.785         
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -             -             

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 890            890            182            135            315            -               -               -      
3.1 Lệ phí -             -             2                
a Lệ phí trích lục bản sao hộ tịch -             -             2                
3.2 Phí 890            890            180            135            315            -               -               -      

Văn phòng Sở Tư pháp Phòng Công chứng số 2

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-STP ngày     tháng      năm 2022 của Sở Tư pháp)

Số 
TT

Nội dung
Tổng số 

được giao
Tổng số đã 

phân bổ

Trong đó



a Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp 315            315            180            135            315            
e Phí công chứng 575            575            
II Dự toán chi ngân sách nhà nước -             -             -             -             

1 Chi quản lý hành chính -             -             
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -             -             
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -             -             

2 Chi sự nghiệp kinh tế 178,592     178,592     -             37,923886     (37,923886)    -      
2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -             -             37,923886     (37,924)          -      

  - Kinh phí giao tự chủ (13) -             -             0,112854       (0,112854)      -      
  - Kinh phí Cải cách tiền lương (14) -             -             37,811032     (37,811)          -      

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 178,592     178,592     
2 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo -             -             -             

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -             -             
2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -             -             



           ĐVT: triệu đồng

Dự toán đã 
giao tại 

QĐ 
4950/QĐ-

UBND

Dự toán đề 
nghị điều 
chỉnh tăng 

(+)/giảm (-)

Dự toán 
sau điều 

chỉnh

Dự toán 
đã giao 
tại QĐ 

4950/QĐ-
UBND

Dự toán bổ 
sung

Dự toán 
sau điều 
chỉnh, bổ 

sung

1.950      350           2.300    
-         -            -        

1.950      350           2.300    

1.950      350           2.300    
1.463      263           1.725    
1.463      263           1.725    
1.463      263           1.725    

-         -            -        

488         88             575       

488         88             575       

Phòng Công chứng số 3 Trung tâm Trợ giúp pháp lý



488         88             575       

-         -            -        -       178,592   178,592  

178,592   178,592  
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